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ABSTRACT 

Among the sponge species in Southwestern Vietnam, Petrosia sp. (blue) is 

relatively abundant and little studied. Surveying the biological activities 

of sponge harvested at a depth of 10 m in Kien Giang waters gave a lot of 

useful information. Testing for microorganism,3 out of 4 samples, were 

well inhibited both Gram-negative and Gram-positive bacteria species; 

that are the total ethanol extract, the remaining ethanol extract, and 

dichloromethane extract, with IC50 less than 40 µg/mL. However, these 

extracts are neither antioxidant nor anti-Candida albican. 

TÓM TẮT 

Trong số các loài hải miên của vùng biển Tây Nam Việt Nam, loài 

Petrosia (blue) sp. có số lượng tương đối phong phú và ít được nghiên 

cứu. Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết từ loài hải miên 

Petrosia (blue) sp. được thu gom ở độ sâu khoảng 10 m tại vùng biển Kiên 

Giang đã cho những thông tin hữu ích. Khi thử nghiệm kháng vi sinh vật, 

trong số 4 mẫu thử có 3 mẫu ức chế tốt các loài vi khuẩn Gram âm lẫn 

Gram dương, một loài nấm men; đó là các mẫu cao ethanol tổng, cao 

ethanol còn lại, cao dichloromethane, với IC50 < 40 µg/mL. Tuy nhiên, 

các cao của loài hải miên này không kháng oxy hóa và không có tác dụng 

với nấm men Candida albican. 

1. GIỚI THIỆU 

Nghiên cứu thành phần hoá học của các sinh vật 

biển thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học vì đã 

phát hiện nhiều cấu trúc hợp chất biến dưỡng thứ 

cấp độc đáo trong cơ thể chúng mà không tìm thấy 

từ các nguồn sinh vật trên cạn (Ryu et al., 1996). Do 

điều kiện vật lý và hóa học đặc biệt của môi trường 

biển, các hợp chất hữu cơ được sinh tổng hợp đa 

dạng và có nhiều hoạt tính (Blunt et al., 2011). Hải 

miên (bọt biển) là một trong những động vật nguyên 

sinh cổ xưa nhất, là nguồn phân lập được gần 50% 

các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học (Gul & 

Hamann, 2005). Hải miên được biết đến là nguồn 

hợp chất tự nhiên phong phú với hơn 5.000 loài có 

khắp vùng biển trên thế giới, có tiềm năng dược lý 

quý giá (Alarif et al., 2016). Trong số các loài cuả 

ngành Porifera, các nhà khoa học Đài Loan nghiên 

cứu Petrosia sp. và từ chiết xuất thô EtOAc (ethyl 

acetate) của nó (dịch chiết EtOAc thể hiện độc tính 

đáng kể với sáu dòng tế bào khối u ở người), đã tách 

các polyacetylene mạch hở khác nhau có hoạt tính 
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sinh học mạnh gây độc tế bào ung thư trong thử 

nghiệm in vitro (Juan et al., 2014).  

Việc khảo sát khả năng kháng oxy hóa và kháng 

vi sinh vật của các hợp chất phân lập từ loài hải miên 

còn ít được quan tâm và công bố so với khảo sát gây 

độc tế bào ung thư (Shen et al., 2006). Các loài hải 

miên rất có tiềm năng kháng oxy hóa và kháng 

khuẩn. Các pyrimidine phân lập từ loài hải miên tại 

Philippines thể hiện hoạt tính kháng khuẩn Gram âm 

tốt (Alma et al., 2013). Các dẫn xuất indole bao gồm 

bromoindole đã được phân lập từ hải miên vùng 

Thái Bình Dương: Rhopaloeides odorabile và 

Hyrtios sp. đều thể hiện kháng oxy hoá mạnh 

(Longeon et al., 2011). Cụ thể, dẫn xuất 5,6-

dibromo-L-hypaphorine được phân lập từ Hyrtios 

sp. có giá trị hấp thụ gốc oxy (oxygen radical 

absorbance capacity): ORAC = 0,22 (g TE/mL 

dung dịch mẫu), ngoài ra, cũng phân lập được 

sesquiterpene là aureol với ORAC = 0,29. Trong 

nghiên cứu gần đây, cao acetone từ loài Aaptos sp. 

ở vùng biển Indonesia thể hiện khả năng kháng oxy 

hoá tốt trong thử nghiệm DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) với IC50 = 16,10 g/mL 

(Fristiohady et al., 2020).  

Nội dung bài báo này trình bày kết quả khảo sát 

sơ bộ khả năng oxy hoá và kháng vi sinh vật kiểm 

định nhằm cung cấp thêm chứng cứ khoa học về 

hoạt tính sinh học của loài hải miên Petrosia (blue) 

sp.  dễ khai thác, thu gom được tại vùng biển Tây 

Nam Việt Nam.  

2. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN 

NGHIÊN CỨU  

2.1. Phương tiện, vật liệu nghiên cứu 

Mẫu vật liệu: hải miên thuộc chi Petrosia, tên là 

Petrosia (blue) sp., được thu gom tại độ sâu 5-10 m 

vùng biển Kiên Giang, Việt Nam, ở tọa độ N 

09º58'17.8"(E 104º01'.34.4"), được định danh bởi 

TS. Thái Minh Quang công tác tại Viện Hải dương 

học Nha Trang. Mẫu tiêu bản số Sp10-2018, lưu tại 

phòng thí nghiệm Hữu cơ 2, khoa Khoa học tự 

nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. 

Hóa chất sử dụng điều chế cao chiết: ethanol, 

dichloromethane, n-hexane (Chemsol, Việt Nam) và 

dùng thử hoạt tính kháng oxy hóa: DPPH, DMSO 

(dimethyl sulfoxide), methanol (Merck). Chất hấp 

phụ Diaion HP-20 (Sigma-Aldrich). Bộ cô quay 

Heidolph, máy UV-Vis (Biotek), các dụng cụ phân 

tích vi sinh, micropipette và eppendorf.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thực hiện định danh khoa học mẫu nguyên liệu 

và chiết cao ethanol, sau đó dùng phương tiện chiết 

lỏng lỏng để phân đoạn cao theo độ phân cực khác 

nhau, tại khoa Khoa học tự nhiên (KHTN) 

Thử nghiệm kháng oxy hoá được thực hiện tại 

khoa KHTN, trường Đại học Cần Thơ  

Thử nghiệm kháng vi sinh vật kiểm định theo 

phương pháp pha loãng nồng độ trên môi trường 

lỏng, thực hiện tại phòng Hoá Sinh ứng dụng, Viện 

Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt 

Nam.  

2.2.1. Điều chế cao chiết 

Mẫu hải miên Petrosia (blue) sp. sau khi thu về 

được rửa thật sạch để ráo, tiếp theo ngâm dầm, chiết 

kiệt với dung môi ethanol. Dịch chiết sau khi cô 

quay loại bớt dung môi được cao chiết ethanol tổng 

và được loại muối qua cột Diaion. Thực hiện chiết 

phân đoạn lỏng lỏng với các dung môi có độ phân 

cực khác nhau và cô đặc dung dịch thu được các cao 

chiết, gồm cao ethanol tổng (EtOH tổng), cao n-

hexane (cao Hex), cao dichoromethane (cao DC) và 

cao ethanol còn lại (EtOH còn lại).  

2.2.2. Khảo sát khả năng kháng oxi hóa bằng 

phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH 

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) là chất 

tạo ra gốc tự do được dùng để thực hiện sàng lọc tác 

dụng chống oxy hóa của các chất nghiên cứu. Hoạt 

tính kháng oxy hóa thể hiện qua việc làm giảm màu 

của DPPH, được xác định bằng phương pháp đo mật 

độ quang ở bước sóng  = 517 nm. 

Cách tiến hành: Pha dung dịch DPPH có nồng 

độ 1mM trong methanol. Chất thử được pha trong 

DMSO 100% sao cho cuối cùng đạt được một dãy 

các nồng độ theo cấp số nhân từ 4 đến 256 µg/mL. 

Để thời gian phản ứng 30 phút ở 37ºC, đọc mật độ 

hấp phụ của DPPH chưa phản ứng bằng máy đọc 

Biotek ở bước sóng 517 nm. (Cuendet et al., 1997; 

Burits & Bucar, 2000; Marxen et al., 2007) Từ 

đường chuẩn biểu thị mối tương quan giữa nồng độ 

DPPH và mật độ quang học lâp được có thể ngoại 

suy các giá trị phần trăm bắt gốc tự do, kháng oxy 

hoá. 

% bắt gốc tự do DPPH (SC%) của mẫu thử được 

tính theo công thức sau: 

SC% = (OD trắng – OD mẫu thử)/ ODtrắng  (%) 

Trong đó, OD trắng: giá trị mật độ quang đo của 

mẫu trắng;  
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OD thử: giá trị mật độ quang đo của mẫu thử 

EC50 được tính theo giá trị SC tương quan với 

các nồng độ khác nhau của chất thử nghiệm, thí 

nghiệm được lặp lại với n = 3. 

2.2.3. Khảo sát hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm 

định  

Các chủng vi sinh vật kiểm định: Bacillus 

subtilis (ATCC 6633): là trực khuẩn Gram dương, 

sinh bào tử, thường không gây bệnh.  

Staphylococcus aureus (ATCC 13709): cầu khuẩn 

Gram dương, gây mủ các vết thương, vết bỏng, gây 

viêm họng, nhiễm trùng có mủ trên da và các cơ 

quan nội tạng Lactobacillus fermentum (N4): vi 

khuẩn Gram dương, là loại vi khuẩn đường ruột lên 

men có ích, thường có mặt trong hệ tiêu hóa của 

người và động vật.  

Escherichia coli (ATCC 25922): vi khuẩn Gram 

âm, gây một số bệnh về đường tiêu hóa như viêm dạ 

dày, viêm đại tràng, viêm ruột, viêm lỵ trực khuẩn. 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442): vi khuẩn 

Gram âm, trực khuẩn mủ xanh, gây nhiễm trùng 

huyết, các nhiễm trùng ở da và niêm mạc, gây viêm 

đường tiết niệu, viêm màng não, màng trong tim, 

viêm ruột. Salmonella enterica: vi khuẩn Gram âm, 

gây bệnh thương hàn, nhiễm trùng đường ruột ở 

người và động vật. Candida albicans (ATCC 

10231): nấm men, thường gây bệnh tưa lưỡi ở trẻ 

em và các bệnh phụ khoa. 

Các kháng sinh thương mại được sử dụng như 

chất tham chiếu gồm kháng sinh Ampicillin, 

Cefotaxim và kháng nấm Nystatin. Môi trường nuôi 

cấy: MHB (Mueller-Hinton Broth), MHA (Mueller-

Hinton Agar); TSB (Tryptic Soy Broth); TSA 

(Tryptic Soy Agar) cho nuôi cấy vi khuẩn; SDB 

(Sabourand-2% dextrose broth) và SA (Sabourand- 

4% dextrose agar) cho nuôi cấy nấm. 

Phương pháp pha loãng nồng độ trên môi trường 

lỏng được sử dụng trong thử nghiệm hoạt tính kháng 

vi sinh vật kiểm định, đánh giá mức độ kháng khuẩn 

mạnh yếu của các mẫu thử thông qua độ đục của môi 

trường nuôi cấy. Các giá trị thể hiện hoạt tính là IC50 

(50% Inhibitor Concentration: nồng độ ức chế 

50%), MIC (Minimum Inhibitor Concentration: 

nồng độ ức chế tối thiểu), MBC (Minimum 

Bactericidal Concentration: nồng độ diệt khuẩn tối 

thiểu) và MFC (Minimum Fungicidal 

Concentration: nồng độ diệt nấm tối thiểu), (Ania et 

al., 2017; Cos et al., 2006; Hadacek & Greger, 2007) 

Cách tiến hành: 

Pha loãng mẫu thử: 

Mẫu ban đầu được pha loãng 2 bước trong 

DMSO 100% và nước cất tiệt trùng thành một dãy 4 

nồng độ. Nồng độ thử cao nhất trong thử nghiệm là 

256 µg/mL với dịch chiết. 

Thử hoạt tính: 

− Vi sinh vật kiểm định được lưu giữ ở -80oC. 

Trước khi thí nghiệm, vi sinh vật kiểm định được 

hoạt hóa bằng môi trường nuôi cấy sao cho nồng độ 

vi khuẩn đạt 5.105 CFU/mL; 

 nồng độ nấm đạt 103 CFU/mL. 

− Lấy 10 µl dung dịch mẫu thử ở các nồng độ 

vào đĩa 96 giếng, thêm 190 µl dung dịch vi khuẩn 

và nấm đã được hoạt hóa ở trên, ủ ở 37ºC/ 16-24 giờ.  

Xử lý kết quả 

− Giá trị MIC được xác định tại giếng có nồng 

độ chất thử thấp nhất ức chế hoàn toàn sự phát triển 

của vi sinh vật. Giá trị MBC/MFC được xác định 

bằng cách cấy dung dịch tại giếng đã xác định có giá 

trị MIC lên đĩa thạch và không có vi sinh vật kiểm 

định nào mọc trở lại sau 24 giờ. IC50 được xác định 

thông qua giá trị % ức chế vi sinh vật phát triển và 

phần mềm máy tính Rawdata.  

% ức chế tế bào = (ODchứng (+) – ODmẫu thử)/( 

ODchứng (+)– ODchứng (-)) x 100% 

IC50  =  HighConc  -
(HighInh% - 50) x (HighConc - LowConc)

HighInh% - LowInh%

 (Trong đó, HighConc/LowConc: chất thử ở nồng 

độ cao/chất thử thấp ở nồng độ thấp; 

HighInh%/LowInh%: % ức chế  ở nồng độ cao/% ức 

chế  ở nồng độ thấp). 

− Đánh giá hoạt tính: dịch chiết có IC50 < 100 

µg/mL; chất sạch có IC50 < 25 µM. Hoặc mẫu thô có 

MIC ≤ 200 µg/mL; chất sạch có MIC ≤ 50 µg/mL. 

Chất tham chiếu 

− Kháng sinh Ampicillin cho các chủng vi 

khuẩn Gram dương với các giá trị IC50 trong khoảng 

0,001-0,500 µg/mL; các giá trị MIC trong khoảng 

0,004-1,200 µg/mL. 

− Kháng sinh Cefotaxim cho các chủng vi 

khuẩn Gram âm với các giá trị IC50 trong khoảng 

0,025-15,75 µg/mL; với giá trị MIC trong khoảng 

0,05-19,5 µg/mL. 
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− Kháng nấm Nystatin cho chủng nấm Candida 

với giá trị IC50 trong khoảng 2-2,5 µg/ml; với giá trị 

MIC trong khoảng 2,8-5,0 µg/mL. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả thử hoạt tính kháng oxi hóa 

Thực hiện pha loãng các mẫu cao theo các thang 

nồng độ tăng dần từ 4 đến 16, 64 và 256 µg/mL và 

ở mỗi nấc nồng độ cho mẫu cao pha với DPPH để 

hình thành mẫu thử, đo độ hấp thụ quang và xây 

dựng đồ thị tương quan giữa mật độ quang và nồng 

độ mẫu như Hình 1.  

Từ phần trăm bắt gốc tự do DPPH của mẫu thử 

có được, đã tính giá trị EC50 của các mẫu sau 3 lần 

thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm được tóm tắt trình 

bày trong Bảng 1. 

 

Hình 1. Đồ thị tương quan giữa mật độ quang và nồng độ DPPH 

Bảng 1. Khả năng bắt giữ gốc tự do (%) theo từng nồng độ của các cao chiết 

Tên mẫu 
Khả năng bắt giữ gốc tự do (%) theo nồng độ thử nghiệm EC50 

(µg/mL) 256 µg/mL 64 µg/mL 16 µg/mL 4 µg/mL 

Cao EtOH tổng  18% 0% 0% 0% >256 

Cao EtOH còn lại  21% 7% 0% 0% >256 

Cao DC  19% 3% 0% 0% >256 

Cao Hex  17% 0% 0% 0% >256 

Theo bảng kết quả, cao chiết của hải miên 

Petrosia (blue) sp không bắt giữ gốc tự do ở nồng 

độ nhỏ, các giá trị EC50 của cao lớn hơn 256 µg/mL, 

không có khả năng kháng oxy hóa ứng dụng được 

trong thực tế.  

Trong cùng chi Petrosia, chỉ có loài Petrosia 

contignata có khả năng kháng oxi hóa yếu, với giá 

trị IC50  = 89,59 µg/mL (Abdillah et al., 2013). 

Trong các loài khác chi Petrosia, như hải miên 

thuộc họ Superitade ở khu vực biển Philippine, loài 

Aaptos suberitoides kháng oxy hoá tốt IC50 = 27,42 

µg/mL, (Alma et al., 2013). 

3.2. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật 

 Hiệu quả ức chế các chủng vi sinh vật kiểm 

định được trình bày ở Bảng 2. Kết quả cho thấy, trừ 

cao Hex, các cao phân cực trung bình đến phân cực 

mạnh của hải miên Petrosia (blue) sp. đều có khả 

năng ức chế đối với 6 dòng vi khuẩn: S. aureus, B. 

subtilis, L. fermentum, S. enterica, E. coli và P. 

aeruginosa ở các nồng độ khác nhau. Đặc biệt cao 

DC ít ảnh hưởng tới lợi khuẩn Gram dương L. 

fermentum. Các cao phân cực như: cao EtOH tổng, 

cao EtOH còn lại sau khi tách loại các chất phân cực 

yếu, đều cho kết quả ức chế mạnh vi khuẩn Gram 

dương, IC50 < 28,9 µg/mL, mức nồng độ áp dụng rất 

tốt vào thực tế.   

  

Đồ thị tương quan giữa mật độ quang học và nồng độ DPPH

y = 0.3225x + 0.0241
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Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 57, Số 5A (2021): 52-57 

56 

Bảng 2. Hiệu quả ức chế các chủng vi sinh vật kiểm định của các loại cao chiết 

Tên mẫu 
Giá 

trị  

Nồng độ ức chế VSV           

Gram dương (µg/mL) 

Nồng độ ức chế VSV Gram âm 

(µg/mL) 

Nấm 

men 

S. 

aureus 

B. 

subtilis 

L. 

fermentum 
E. coli 

S. 

enterica 

P. 

aeruginosa 

C. 

albican 

Cao EtOH 

tổng  

IC50   12,60  15,33   12,17  10,00 141,84   34,96 >256 

MIC 256 256 256  16,00 >256   64,00 >256 

Cao EtOH 

còn lại  

IC50   11,08  28,86   43,00    9,55 117,58   35,67 >256 

MIC   64,00 256 >256  16,00 >256   64,00 >256 

Cao DC  
IC50   99,26 >256 218,28 154,22 >256 >256 >256 

MIC >256 >256 >256 >256 >256 >256 >256 

Cao Hex  
IC50 >256 >256 >256 >256 >256 >256 >256 

MIC >256 >256 >256 >256 >256 >256 >256 

Đối với các khuẩn Gram âm gây các bệnh lý bất 

lợi đường ruột, các cao phân cực đều có khả năng 

kháng khuẩn tốt, trong đó cao ethanol tổng và cao 

ethanol còn lại ức chế mạnh vi khuẩn Escherichia 

coli (IC50 < 10,0 µg/mL) và trực khuẩn mủ xanh P. 

aeruginosa, (IC50 < 35,9 µg/mL), mức nồng độ có 

giá trị ứng dụng tốt vào thực tế. Tất cả các cao không 

ức chế chủng nấm men Candida albican.  

Nhìn chung, khả năng ức chế tất cả các chủng vi 

khuẩn Gram dương lẫn Gram âm rất mạnh ở hai loại 

cao phân cực là cao ethanol tổng và ethanol còn lại 

(cao tổng đã loại béo), khả năng này chỉ hơi yếu đối 

với chủng khuẩn Salmonella enterica gây bệnh tả lỵ. 

Các giá trị IC50 của 2 loại cao ethanol này khoảng 

9,55-10,0 (µg/mL) và MIC 16,0 (µg/mL) xấp xỉ với 

các số liệu của chất tham chiếu Cefatoxim ức chế 

Escherichia coli, chứng tỏ chế phẩm từ hải miên 

Petrosia blue rất nhiều tiềm năng ứng dụng là kháng 

sinh có giá trị an toàn sinh học.  

Hải miên là sinh vật biển không có giá trị thương 

phẩm như san hô, nhưng có khả năng khánh sinh 

mạnh như trường hợp của loài Petrosia (blue) sp. 

này là một nguồn lợi đặc thù của vùng biển Việt 

Nam.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu trên các cao chiết phân cực khác 

nhau của loài hải miên Petrosia (blue) sp. cho những 

kết quả bước đầu rất khả quan. Trong số 4 cao thử 

nghiệm, có 3 loại gồm cao dichloromethane, cao 

ethanol sau khi loại béo và cao ethanol tổng thể hiện 

khả năng kháng khuẩn tốt với cả 3 chủng khuẩn 

Gram âm gây bệnh nguy hiểm, ức chế mạnh 2 khuẩn 

Gram dương, ức chế tương đối yếu với vi khuẩn 

đường ruột Lactobacillus fermentum. Cao ethanol 

tổng có khả năng kháng sinh tốt nhất với 3 chủng 

khuẩn Gram âm là Staphylococcus aureus (IC50 = 

11,08 µg/mL), Escherichia coli (IC50 = 9,55 µg/mL), 

Pseudomonas aeruginosa (IC50 = 35,67 µg/mL). Tuy 

các cao chiết của loài hải miên Petrosia sp. (blue) 

không thể hiện khả năng kháng oxi hóa và kháng 

nấm men, nhưng đây là một nguồn cung cấp các hợp 

chất có khả năng kháng vi sinh vật tốt, có tiềm năng 

ứng dụng trong đời sống.  
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